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Phụ lục XVII
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /7/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	Lĩnh vực đường thủy nội địa

	1 
	Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

	2 
	Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

	3 
	Thủ tục Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

	4 
	Thủ tục Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

	5 
	Thủ tục Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

	II
	Lĩnh vực đường bộ

	6 
	Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ


PHẦN II. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Thủ tục Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người nhân thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	Sở, ngành
	
	

	Bước 1 
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

- Số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến Phòng chuyên môn (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày
(4 giờ)

	
	Nhận hồ sơ, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ (điện tử và giấy nếu có) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 

- Dự thảo kết quả giải quyết
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định, xem xét, kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở và Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	05 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC Công chức/viên chức Bộ phận MC
	

	Tổng thời gian
	80 Giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


2. Thủ tục Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người nhân thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	Sở, ngành
	
	

	Bước 1 
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

- Số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến Phòng chuyên môn (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày
(4 giờ)

	
	Nhận hồ sơ, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ (điện tử và giấy nếu có) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 

- Dự thảo kết quả giải quyết
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	07 ngày
(56 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định, xem xét, kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở và Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	10 ngày
(80 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC Công chức/viên chức Bộ phận MC
	

	Tổng thời gian
	160 Giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	
	


3. Thủ tục Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người nhân thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	Sở, ngành
	
	

	Bước 1 
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

- Số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến Phòng chuyên môn (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày
(4 giờ)

	
	Nhận hồ sơ, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ (điện tử và giấy nếu có) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 

- Dự thảo kết quả giải quyết
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định, xem xét, kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở và Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	03 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC Công chức/viên chức Bộ phận MC
	

	Tổng thời gian
	80 Giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	
	


4. Thủ tục Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người nhân thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	Sở, ngành
	
	

	Bước 1 
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

- Số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến Phòng chuyên môn (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày
(4 giờ)

	
	Nhận hồ sơ, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ (điện tử và giấy nếu có) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 

- Dự thảo kết quả giải quyết
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định, xem xét, kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét, công bố 
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định và ký Công văn đề nghị UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở và Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	05 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC Công chức/viên chức Bộ phận MC
	

	Tổng thời gian
	80 Giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	
	


5. Thủ tục Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người nhân thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	Sở, ngành
	
	

	Bước 1 
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

- Số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến Phòng chuyên môn (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày
(4 giờ)

	
	Nhận hồ sơ, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ (điện tử và giấy nếu có) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 

- Dự thảo kết quả giải quyết
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định, xem xét, kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và đề xuất thực hiện dự án gửi Ủy ban nhân dân tỉnh
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở soát xét ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và đề xuất thực hiện dự án gửi UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở và Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	05 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC Công chức/viên chức Bộ phận MC
	

	Tổng thời gian
	80 Giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


6. Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người nhân thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	Sở, ngành
	
	

	Bước 1 
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

- Số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến Phòng chuyên môn (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/4 ngày
(2 giờ)

	
	Nhận hồ sơ, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ (điện tử và giấy nếu có) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 

- Dự thảo kết quả giải quyết
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	½ ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định, xem xét, kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở và Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày
(2 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	1,5 ngày
(12 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả và gửi đến Tổng cục ĐBVN
	
	

	Bước 7
	Tổng cục ĐBVN
 (chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Tổng cục ĐBVN và Lãnh đạo TC ĐBVN xem xét ký văn bản và chuyển kết quả cho UBND tỉnh)
	
	10 ngày
(80 giờ)

	Bước 8
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	1,5 ngày
(12 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 9
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC Công chức/viên chức Bộ phận MC
	

	Tổng thời gian
	120 Giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


